
 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠI HỌC ĐH

1 Lò Là Cáo 20/12/2000 Hà Giang
Thôn Sơn Thành Hạ, xã Nậm Khòa, 

huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

HV Tòa Án HN

2 Đào Thị Thương 15/04/2001 Hưng Yên 

Đội 7, thôn Thành Công, xã Nhuế 

Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên

ĐH Ngoại Thương HN

3 Hoàng Thị Hòa 31/07/2001 Hưng Yên 
Thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
ĐH Bách Khoa Hà Nội HN

4 Nguyễn Thị Thanh Trâm 23/02/2001 Hà Tĩnh 
Xóm 6, xã Sơn Long, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân văn HN

5 Vi Đức Vượng 26/5/2001 Tuyên Quang
Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang        

ĐH Bách Khoa Hà Nội HN

6 Lương Thị Huế 25/08/2001 Nam Định 
Xóm 18, xã Giao Long, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

HV Tài Chính HN

7 Phạm Quốc Bảo 13/7/2001 Nam Định 
Xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện 

Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
ĐH Bách Khoa Hà Nội HN

8 Phạm Văn Dũng 13/12/2001 Nam Định 
Thôn Đại Thắng, xã Mỹ Thuận, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
ĐH Bách Khoa Hà Nội HN

9 Nguyễn Thị Huyền 23/02/2001 Nghệ An
Xóm 13, xã Tân Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An
HV Ngân hàng HN

10 Võ Thị Hường 27/9/2001 Nghệ An
Xóm 10 Nam Nhân, xã Thọ Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

ĐH Ngoại ngữ- ĐH Quốc gia Hà 

Nội
HN

11 Đoàn Bá Đức 18/02/2001 Nghệ An
Xóm 8, Xã Lăng Thành , huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An
ĐH Dược Hà Nội HN

12 Nguyễn Thị Trang 24/08/2000 Nghệ An
Xóm Xuân Liên, xã Thanh Xuân, 

huyện Thanh Chương, Nghệ An
ĐH Bách Khoa Hà Nội HN

13 Thò Bá Tính 4/5/2001 Nghệ An
Huồi Xúi 1, xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An
ĐH Dược Hà Nội HN

14 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/1/2001 Thanh Hóa
Xóm Cần Thanh, xã Nga Hải, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
ĐH Xây Dựng HN

15 Phạm Sơn Lâm 19/01/2001 Thanh Hóa
Xóm 8, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh 

Lộc,Thanh Hóa
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội HN

16 Cao Thị Liên 30/12/2000 Thanh Hóa
Xóm 9, Xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa
HV- Y Học Cổ Truyền HN

17 Đường Thị Hương 13/07/2001 Hà Tĩnh
Thôn Tây Bắc, Xã Thường Nga, 

Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh.
HV Tài Chính HN

18 Hoàng Thị Huyền 24/4/2001 Nghệ An
Thôn Khai Tiến, xã Võ Liệt, huyện 

Thanh Trương, tỉnh Nghệ An
ĐH Dược Hà Nội HN

19 Hà Văn Tùng 30/10/2001 Nghệ An
Khối Tân Hòa, phường Vĩnh Tân, TP 

Vinh, Nghệ An
ĐH Dược Hà Nội HN

20 Hoàng Thị Thanh Minh 15/1/2001 Phú Thọ
Khu 5, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập 

, tỉnh Phú Thọ
HV Tài Chính HN

21 Trần Thị Phương 20/08/2001 Nghệ An

Xóm 13, xã Thanh Hương, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Bà nội: Hoàng Thị Dung

ĐH Vinh Nghệ An

22 Triệu Văn Đông 15//07/2001 Phú Thọ
Khu 2, thôn Tăng Xá, Tuy Lộc, Cẩm 

Khê, Phú Thọ

ĐH kỹ thuật Công nghiệp - ĐH 

Thái Nguyên
Thái  Nguyên

23 Nguyễn Văn Hiếu 13/10/2000 Bắc Giang 
Thôn Đông, xã Bảo Đài , Huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên Thái  Nguyên

24 Nguyễn Thị Kim Oanh 24/2/2001 Hà Nam
Thôn Đôn Lương, xã Yên Bắc, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
ĐH Y Dược Thái Bình Thái Bình

25 Trần Văn Thơm 20/06/1993 Quảng Nam 
Tổ 1, Thôn An Thái, Xã Bình An, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
ĐH Y khoa Vinh Vinh

26 Võ Thị Thùy Trang 22/09/2001 Quảng Trị
42 Nguyễn khánh Toàn, Phường An 

Cựu, Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế Huế

27 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lưu 23/11/2001 Quảng Trị
Thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
ĐH Huế Huế
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28 Nguyễn Thị Nhàn 15/06/2001 Bình Định
41/14 Nguyễn Bá Huân, Phường Đập 

Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐH Y Dược Huế Huế

29 Trần Thị Dung 5/7/2001 Thừa Thiên Huế
Thôn Phú Khê, xa Phú Dương, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐH Y Dược Huế Huế

30  Võ Thị Ngọc  Ưu 5/6/2001 Thừa Thiên Huế
Thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, 

huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
ĐH Y Dược Huế Huế

31  Huỳnh Khản Ngọc Bích 26/07/2001 Thừa Thiên Huế
Xã Phú Bài, huyện Hương Thủy, 

tỉnhThừa Thiên Huế
 ĐH Ngoại Ngữ Huế Huế

32  Phạm Thị Thảo 24/05/2001 Hà Tĩnh 
Thôn Hà Nam, xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh 
ĐH Y Dược Huế Huế

33  Võ Thị Thùy Trinh 30/07/2001 Quảng Trị
Thôn Long Thuận, xã Tân Long, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
ĐH Luật- ĐH Huế Huế

34 BHNƯỚCH PÔLY 23/08/2001 Quảng Nam
Thôn Pring, xã Chaval, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam
ĐH Huế Huế

35 Nguyễn Thị Bình 28/01/2001 Hà Tĩnh 
Thôn 1, Nam Hữu Quyền, xã Cẩm 

Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐH Y Dược Huế Huế

36 Võ Thị Quốc Khánh 7/8/2000 Thừa Thiên Huế
Thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐH Ngoại Ngữ Huế Huế

37 Lê Thị Ánh Nguyệt 15/12/2001 Thừa Thiên Huế
12 Văn Thánh, p. Hương Hồ, Tx. 

Hương Trà, TP Huế
ĐH kinh tế Huế Huế

38 Nguyễn Diệu Ái 16/8/2001 Trà Vinh
Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh
ĐH Bách Khoa TP. HCM HCM

39
Đặng Nhật Nguyệt Như

26/9/2001 Thừa Thiên Huế
Xã Tân Long, huyện Phú Giáo , tỉnh 

Bình Dương
ĐH Y Dược TP. HCM HCM

40
Mông Thị Yên

26/1/2001 Cao Bằng
Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng
ĐH Y Dược TP. HCM HCM

41 Dương Nguyễn Tấn Vỹ 
 5/5/2001 Quảng Ngãi
Xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng
ĐH Y Dược TP. HCM HCM

42 Phạm Trần Quốc Chiến 
 1/1/2001 Đăk lăk
Phường Tân Thành, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐHQG TPHCM - ĐH KHXH&NV HCM

43 Đoàn Thái Thanh Thùy 
 14/12/2001 Đăk Nông 
Xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đăk Nông 
ĐH Y Dược TP. HCM HCM

44 Huỳnh Đoàn Diệu Huyền 8/18/2001 TPHCM
3/34 A, đường 18D, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM

ĐHQG TP.HCM - ĐH 

KHXH&NV
HCM

45 Nguyễn Ngọc Hiếu 18/03/2001 Lâm Đồng
Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng
ĐH Bách Khoa TP. HCM HCM

46 Trần Triều Phi 12/7/2001 Quảng Nam
Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam.
ĐH Bách Khoa TP. HCM HCM

47 Nguyễn Thanh Thịnh 20/07/2001 Tiền Giang
Xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang   
ĐH Bách Khoa TP. HCM  HCM

48 Huỳnh Lương Phương Trúc 9/4/1999 Long An
Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An
ĐHQG TPHCM - ĐHKHTN HCM

49 Ngô Sĩ Hòa 2/8/2001 Gia Lai
Xã Iaphang- huyện Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai

HV Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông
HCM

50
Nguyễn Tiến Hoàng Vũ

26/11/2001 Lâm Đồng
Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng.
ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM HCM

51
Trần Đình Lâm

10/3/2001 Đắk Lắk
Thị trấn Eakar, huyện Eakar, tỉnh Đăk 

Lăk
ĐH Sài Gòn HCM

52
Huỳnh Thị Kim Nguyên

7/5/2001 Long An
Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân 

Hưng, tỉnh Long An.
ĐH Mở TP. HCM HCM

53
Lê Thị Minh Hiếu

20/08/2001 Bình Thuận
Khu phố 5, Đức Tài, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận
ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM HCM

54
Nguyễn Thị Tuyết Phượng

27/05/2001 Khánh Hòa
Thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
ĐH Y dược TP HCM HCM

55
Nguyễn Thị Thanh Như

14/09/2001 An Giang
Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang
 ĐH Kinh tế TP.HCM HCM
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56
Dương Tường Vy

10/5/2001 Khánh Hòa
Phường Ba Ngòi, thành phố  Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
ĐH Ngân hàng HCM

57
Phan Thành Tín

10/6/2001 Quảng Ngãi
Xóm 2, thôn Phước Hòa, xã Bình 

Thanh Tây, Bình Sơn, Quảng Ngãi
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM HCM

58 Đinh Chí Linh 14/10/2001 An Giang

Tổ 2, Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi 

Sam, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

ĐH Cần Thơ Cần Thơ

59 Đoàn Lê Phi Long 1/1/2001 Đăk Lăk Thôn 1, Cư Yang, Ea Kar, Đăk Lăk ĐH Y dược Cần Thơ Cần Thơ

60 Nguyễn Thị Huệ 9/12/2001 An Giang
Ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang
ĐH An Giang An Giang

61 Trần Duy Khang 21/10/2001 Cà Mau
327 ấp Tân Thuộc, Xã An Xuyên, Cà 

Mau, tp Cà Mau
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

62 Lê Anh Khôi 26/11/2001 Cần Thơ
Số 10, Phan Văn Trị, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

63 Lê Huỳnh Kim Trọng 28/04/2001 An Giang
634, tổ 18, ấp Bình Hưng 1, Bình Mỹ, 

Châu Phú, An Giang
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

64 Võ Thị Anh Thư 17/02/2001 Hậu Giang
Ấp Bàu Môn, Xã Hòa An, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
ĐH Cần Thơ Cần Thơ

65 Ngô Thị Hoài Thương 17/5/2001 Quảng Nam

Đường Xuân Diệu, khu phố 2, thị trấn 

Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng Đà Nẵng

66 Lương Thị Lệ Quyên 12/7/2001 Thừa Thiên Huế
Thôn Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  
ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng Đà Nẵng

67 Nguyễn Văn Lương 20/7/2001 Thừa Thiên Huế
2/6 Đỗ Nam, phường Phú Bài, huyện 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐH Bách khoa ĐN Đà Nẵng

68 Bùi Công Hải 25/2/2001 Quảng Nam
Tổ 4, thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Đà Nẵng

69 Lê Thị Diệu Huyền 8/1/2001 Quảng Trị
Xóm 2, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Đà Nẵng

70 Hoàng Văn Quang 3/3/2001 Quảng Bình
Đội 3, thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
ĐH Bách khoa ĐN Đà Nẵng

71 Lưu Thị Thanh Hải 12/4/2000 Quảng Nam
Thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
ĐH Bách khoa ĐN Đà Nẵng

72 Nguyễn Thị Ngân 2/5/2001 Quảng Trị
Xóm Cồn, thôn Trung Đơn, xã Hải 

Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
ĐH Y Dược Đà Nẵng Đà Nẵng
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